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ĐỀ BÀI:

Câu 1: (2điểm):Thực hiện phép tính(tính nhanh nếu có thể)
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Câu 2 (2điểm): Tìm x biết: 
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Câu 3 (2 điểm)


Ba bạn An, Thành, Thái có tất cả 70 viên bi. Biết số viên bi của bạn An và số viên bi của bạn Thành tỉ lệ với 2 và 3. Số viên bi của bạn Thành và số viên bi của bạn Thái tỉ lệ với 4 và 5. Tính số viên bi của mỗi bạn.

Câu 4 (3 điểm): 


Cho 
[image: image8.wmf]ABC

D

, gọi D, E theo thứ tự llà trung điểm của AB, AC. Trên tia đối của tia ED lấy điểm F sao cho DE = EF. Chứng minh rằng: 

a) AD = CF.

b) CF song song với AB.

c) 
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Câu 5: (1điểm): Tìm x; y ; z biết: 
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xyz

==

 và 2x + y – 5z = - 36  

Đáp án và biểu điểm:

	Câu 1
	a) viết được 
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b) (0,25 . 0,4) .(-1,7) = 1. (-1,7) = -1,7 
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	Câu 2
	a) chuyển vế: 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image23.wmf]3
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b) Viết được 
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	Câu 3
	Gọi số viên bi của ba bạn An, Thành, Thái lần lượt là a; b; c

Vì a và b tỉ lệ với 2 và 3 nên ta có: 
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Vì b và c tỉ lệ với 4 và 5 nên ta có: 
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Suy ra ta có: 
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 và a + b + c = 70

Theo t/c của dãy tỉ số bằng nhau ta có: 
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Suy ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               a = 16 ;   b = 24 ;      c = 30
Vậy số viên bi của An; Thành, Thái lần lượt là 16 viên; 24 viên; 

30 viên
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	Câu 4
	Vẽ hình ghi GT + KL 

a)  Xét 
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 có:  EA = EC (gt) ; 
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  (đối đỉnh);

 ED = EF 
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b) Từ 
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 suy ra 
[image: image51.wmf]·

·

ADECFE

=

 (góc tương ứng)

Mà góc ADE và góc CFE ở vị trí so le trong và bằng nhau 

nên BA // CF.

c) Vì AB // CF 
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  Xét 
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 có : 

 BD = CF ;  
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;  DC cạnh chung 
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	Câu 5
	Từ 
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  và 2x + y – 5z = -36 

 Theo t/c của dãy tỉ số bằng nhau ta có: 
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Suy ra x = 4; y = 6; z = 10 
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